: KIỂM TRA GIỮA KỲ I
Thời gian làm bài: 90 phút​ ( môn Lịch sử và Địa lí)
I. MỤC TIÊU.
1. Về năng lực
- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức môn Lịch Sử và Địa lí từ đầu học kì I.
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
2. Về phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 40% (4 điểm), tự luận 60% (6 điểm)
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TL
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Tại sao cần học địa lí
	- Tại sao cần học địa lí 
	1TN

	
	
	
	
4

	2
	Bản đồ: Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất.
	- Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm.
 - Các yếu tố cơ bản của bản đồ.
 - Các loại bản đồ thông dụng
	3TN

	1TL
(a)

	1TL
(b)

	


	




47



	3
	Trái Đất – Hành tinh của hệ Mặt Trời
	- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước Trái Đất
	1TN

	

	
	1TL
	

9



	Số câu
	5
	1
	1
	1
	8

	Tỉ lệ
	20%
	20%
	15%
	5%
	60%

	Phân môn Lịch sử

	1
	Vì sao phải học lịch sử 
	1. Lịch sử là gì?
2. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?
3. Thời gian trong lịch sử
	


3TN


	

	1TL
(2)

	
	


16

	2
	Thời nguyên thủy 
	1. Nguồn gốc loài người
2. Xã hội nguyên thuỷ
	2TN

	1TL
(a)

	
	1TL
(b)

	
24

	Số câu
	5
	1
	1
	1
	8

	Tỉ lệ
	20%
	10%
	5%
	5%
	40%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


IV. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
(TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)

	Phân môn Địa lí

	1
	Tại sao cần học địa lí
	- Tại sao cần học địa lí

	Nhận biết 
Nêu được vai trò của Địa lí trong cuộc sống.
	1TN
	
	
	

	2
	Bản đồ: Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất.
	- Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ
- Các yếu tố cơ bản của bản đồ
- Các loại bản đồ thông dụng.
	Nhận biết
- Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh, vĩ tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.
- Đọc được các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.
Thông hiểu
- Đọc và xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.
Vận dụng
- Ghi được tọa độ địa lí của một địa điểm. 
- Xác định được hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.
- Biết tìm đường đi trên bản đồ.
- Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với cá nhân học sinh.
	3TN
	1TL
(a)
	1TL
(b)
	

	3
	Trái Đất – Hành tinh của hệ Mặt Trời
	- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
 - Hình dạng,
kích thước Trái Đất
Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	Nhận biết
- Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
- Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.
- Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.
Vận dụng
- Mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến. 
- So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
	1TN
	
	
	1TL

	Số câu
	
	5 
	1 (a)
	1 (b)
	1 

	Tỉ lệ %
	
	20
	20
	15
	5

	Phân môn Lịch sử

	1
	Vì sao phải học lịch sử 
	- Lịch sử là gì?
- Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?
- Thời gian trong lịch sử
	Nhận biết 
- Nêu được khái niệm lịch sử, môn Lịch sử
- Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản.
- Nêu được một số khái niệm thời gian trong lịch sử (âm lịch, dương lịch...)
Vận dụng
-Tính được thời gian trong lịch sử (thập kỉ,thế kỉ, thiên niên kỉ..)
	






3TN
	
	1TL

	

	2
	Thời nguyên thủy 
	- Nguồn gốc loài người
- Xã hội nguyên thuỷ

	Nhận biết
- Trình bày được những nét chính về đời sống của người nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức XH.
- Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước VN.
Thông hiểu
- Giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.
- Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ.
Vận dụng cao
- Phân tích, nhận xét được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thủy cũng như của con người và xã hội loài người.
	







2TN

	1TL
(a)
	
	1TL
(b)

	Số câu
	
	5
	1 (a) 
	1 (b)
	1 

	Tỉ lệ %
	
	20
	10
	5
	5

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	100%


V. ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Câu 1. Lịch sử được hiểu là:
A. Những câu ca dao có nội dung phản ánh về lịch sử.
B. Tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ.
C. Những bức vẽ của người nguyên thủy trên vách đá.
D. Sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình.
[bookmark: _Hlk117546164]Câu 2. Âm lịch là loại lịch dựa theo chu kì chuyển động của
A. Mặt Trăng quanh Mặt Trời.                B. Mặt Trăng quanh Trái Đất.
C. Trái Đất quanh Mặt Trời.                    D. Mặt Trời quanh Trái Đất.
[bookmark: _Hlk117546253]Câu 3. Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất lần lượt trải qua các dạng nào sau đây?
A. Vượn người => Người tinh khôn => Người tối cổ. 
B. Người tối cổ => Vượn người => Người tinh khôn.
C. Người tinh khôn => Vượn người => Người tối cổ.
[bookmark: _Hlk117546300]D. Vượn người => Người tối cổ => Người tinh khôn.
[bookmark: _Hlk117546374]Câu 4. Những tấm Bia ghi tên Tiến sĩ thời xưa ở 
Văn Miếu (Hà Nội) thuộc loại tư liệu nào dưới đây?
A. Tư liệu truyền miệng.                     B. Tư liệu chữ viết và truyền miệng.
[bookmark: _Hlk117546333]C. Tư liệu hiện vật.                              D. Tư liệu hiện vật và chữ viết.
[bookmark: _Hlk117546429]Câu 5. Công cụ lao động của Người tối cổ chủ yếu được chế tác từ nguyên liệu ?
A. Đá.                        B. Sắt.                        C. Chì.                           D. Đồng thau. 
Câu 6: Trong học tập, bản đồ là một phương tiện để học sinh
A. Học thay sách giáo khoa, sách bài tập.
B. Học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí.
C. Thư giãn sau khi học xong bài về nhà.
D. Xác định vị trí các bộ phận lãnh thổ.
Câu 7. Vĩ tuyến gốc chính là
A. Chí tuyến Bắc.                B. Chí tuyến Nam
 C. Xích đạo.                        D. Hai vòng cực.
Câu 8. Kí hiệu bản đồ có mấy loại?
A. 4.                         B. 3.                            C. 2.                                       D. 1.
Câu 9. Bản đồ là
A. Hình vẽ thu nhỏ chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.
B. Hình vẽ thu nhỏ kém tuyệt đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt T.Đất.
C. Hình vẽ thu nhỏ kém chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.
D. Hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.
Câu 10. Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A. Vị trí thứ 3.                B. Vị trí thứ 5.           C. Vị trí thứ 7.           D. Vị trí thứ 9.
B. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm): a, Em hãy giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.
b, Em hãy phân tích và nhận xét về vai trò của lao động đối với quá trình phát triển
của người nguyên thủy cũng như của con người và xã hội loài người?
Câu 2. (0,5 điểm): Tính từ năm 40 (khởi nghĩa Hai Bà Trưng ) đến năm 2022 là bao nhiêu năm,đã trải qua bao nhiêu thập kỉ,bao nhiêu thế kỉ ?
Câu 3. (3,5 điểm): a. Em hãy vẽ một vòng tròn tượng trưng cho Trái Đất và điền đúng các vị trí sau trên vòng tròn đã vẽ: điểm cực Bắc, điểm cực Nam, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc?
b. Dựa vào bản đồ hình 1.1, em hãy xác định hướng đi từ Hà Nội đến các địa điểm: Băng Cốc, Ma-ni-la.
Câu 4. (0,5 điểm) Vì sao có hiện tượng ngày và đêm?
HƯỚNG DẪN CHẤMÂ
  A.TRẮC NGHIỆM
Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	A

	Câu
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	B
	D
	A


* Lý do chọn đáp án: 
Câu 1: Lịch sử là tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ. 
Câu 2: Âm lịch là loại lịch dựa theo chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.
Câu 3: Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất lần lượt trải qua các dạng Vượn người => Người tối cổ => Người tinh khôn.
Câu 4: Những tấm Bia ghi tên Tiến sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) thuộc loại tư liệu hiện vật và chữ viết.
Câu 5: Công cụ lao động của Người tối cổ chủ yếu được chế tác từ nguyên liệu đá.
Câu 6: Bản đồ là một phương tiện để HS học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí.
Câu 7: Vĩ tuyến gốc chính là xích đạo.
Câu 8: Kí hiệu bản đồ có 3 loại (kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích).
Câu 9: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.
Câu 10: Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời.
B. TỰ LUẬN
	Câu
	
	Điểm

	1
(1,5đ)
	a)  Sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên TĐ
+ Cách đây khoảng 5 đến 6 triệu năm, một loại vượn khá giống loài người xuất hiện ,có thể đi bằng hai chi sau,thể tích hộp sọ trung bình 400 cm3 được gọi là vượn người.
	0,25

	
	+ Trải qua quá trình tiến hóa, khoảng 4 triệu năm trước, một
nhánh vượn người hoàn toàn đi đứng bằng hai chân,thể tích hộp
sọ trung bình từ 650-1200 cm3 và trở thành Người tối cổ.
	0,25

	
	+ Khoảng 150 000 năm trước, Người tối cổ tiến hóa thành Người
tinh khôn, hình dáng,cấu tạo cơ thể cơ bản giống người ngày nay,
thể tích hộp sọ trung bình 1400 cm3. 
	0,25

	
	b) +Với người nguyên thủy,lao động giúp cơ thể và tư duy ngày
càng hoàn thiện,kiếm được thức ăn nuôi bản thân và gia đình.
	0,25

	
	+ Ngày nay, lao động là quyền và nghĩa vụ ,giúp tạo ra của cải
vật chất ,tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống,không ngừng
sáng tạo ,mở rộng hiểu biết,góp phần xây dựng xã hội phát triển.
+ Liên hệ bản thân
	0,25


0,25

	2
(0,5đ)
	- 1982 năm.
- 198 thập kỉ,19 thế kỉ.     
	[bookmark: _Hlk117546141]0,25
0,25

	3
(3,5đ)
	a. Hs vẽ đúng mô hình Trái Đất và xác định đúng các vị trí:  điểm cực Bắc, điểm cực Nam, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc.
                                          Cực Bắc
Kinh tuyến gốc
Vĩ tuyến gốc

                                                    
                                                                                



                                        Cực Nam
b. Dựa vào bản đồ hình 1.1, em hãy xác định hướng đi từ Hà Nội đến các địa điểm: Băng Cốc, Ma-ni-la.
- Hướng đi từ Hà Nội đến Băng Cốc: Hướng tây nam
- Hướng đi từ Hà Nội đến Ma-ni-la: Hướng đông nam
	2,0













1,5


	4
(0,5đ)
	Có hiện tượng ngày và đêm vì :- Trái Đất có dạng hình cầu nên lúc nào cũng chỉ được mặt trời chiếu sáng một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm.
	0,5


- GV thu bài và nhận xét giờ kiểm tra.
- GV hướng dẫn HS về nhà đọc và tìm hiểu trước bài 5 phần 1.
+ Nhóm 1,2,3:Trình bày quá trình phát hiện ra kim loại cuối thời nguyên thuỷ?
+ Nhóm 4,5,6: Nêu vai trò của kim loại đối với sản xuất và đời sống của con người cuối thời nguyên thuỷ?
[bookmark: _GoBack]
